
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Cây xanh 1 Từ 6/1 - 10/1/2025 Vũ Thị Thanh Phương

Khám phá 1 số loại quả 1 Từ 13/1- 17/1/2025 Nguyễn Thị Thu Thủy

Bé vui đón tết 1 Từ 20/1 - 23/1/2025 Vũ Thị Thanh Phương Nghỉ Tết âm lịch 
( 24/1-2/2)  

Mùa xuân nho nhỏ 1 Từ 3/02 - 7/2/2025 Nguyễn Thị Thu Thủy

III. CHUẨN BỊ:
      Nhánh 

Chuẩn bị  

Nhánh 1
Cây xanh

Nhánh 2
Khám phá 1 số loại quả 

Nhánh 1
Bé vui đón tết

Nhánh 4
Mùa xuân nho nhỏ

Giáo viên - Xây dựng nội dung 
chương trình của chủ đề: 
Cây xanh 
- Lập kế hoạch, 
chăm  sóc giáo dục trẻ 
theo chủ đề, trong tuần 
nhánh nhỏ.
- Tạo môi trường mở, 
lấy trẻ làm trung tâm để 

-  Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ.
- Xây dựng môi trường, 
nội dung hoạt động giáo 
dục phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị đd dạy học 
đầy đủ phù hợp với nội 
dung.

-  Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ.
- Xây dựng môi trường, 
nội dung hoạt động giáo 
dục phù hợp chủ đề.
- Sưu tầm các nguyên vật 
liệu, phế liệu: lá khô, hoa 
khô, tranh ảnh làm từ các 

- Xây dựng nội dung 
chương trình của chủ đề:  
“Mùa xuân nho nhỏ”
 - Lập kế hoạch chăm sóc 
giáo dục trẻ theo chủ đề, 
trong tuần nhánh nhỏ.
- Tạo môi trường mở, lấy 
trẻ làm trung tâm để trẻ 
tham gia hoạt động khám 



trẻ tham gia hoạt động 
khám phá chủ đề: Cây 
xanh
- Nghiên cứu 1 số trò 
chơi,  một số hoạt động 
để trẻ được khám phá 
trải nghiệm chủ đề.
- Sưu tầm các nguyên 
học liệu, vật liệu sách, 
lịch, báo cũ. Tài liệu, các 
bài hát, đồng dao có nội 
dung về chủ đề. 
- Lập bảng tuyên truyền 
về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, bài 
thơ, truyện, bài hát có 
nội dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.
- Tổ chức các hoạt động 
nghiêm túc.

- Tranh thơ chữ to bài: 
“Vè trái cây”…
- Lô tô về các loại quả
- Nội dung tuyên truyền 
với phụ huynh về dinh 
dưỡng cho trẻ mầm non.
- Bổ sung các bảng biểu, 
trò chơi phù hợp với CĐ.
- Nghiên cứu 1 số trò 
chơi,  một số hoạt động 
để trẻ được khám phá 
trải nghiệm chủ đề.
- Sưu tầm các nguyên 
học liệu, vật liệu sách, 
lịch, báo cũ. Tài liệu, các 
bài hát, đồng dao có nội 
dung về chủ đề. 
- Lập bảng tuyên truyền 
về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, bài 
thơ, truyện, bài hát có 
nội dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.
- Tổ chức các hoạt động 
nghiêm túc.

chất liệu khác nhau: lá, 
hoa khô, hột hạt …
- Bài thơ, hò, vè, câu đố, 
bài hát, câu chuyện về chủ 
đề “Bé vui đón tết”.
- Đồ dùng, nguyên liệu, 
các bước hướng dẫn cho 
trẻ gói bánh chưng
- Nghiên cứu 1 số trò 
chơi,  một số hoạt động 
để trẻ được khám phá trải 
nghiệm chủ đề.
- Sưu tầm các nguyên học 
liệu, vật liệu sách, lịch, 
báo cũ. Tài liệu, các bài 
hát, đồng dao có nội dung 
về chủ đề. 
- Lập bảng tuyên truyền 
về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, bài 
thơ, truyện, bài hát có nội 
dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.
- Tổ chức các hoạt động 
nghiêm túc.

phá chủ đề:  “Mùa xuân 
nho nhỏ”
- Nghiên cứu 1 số trò 
chơi,  một số hoạt động 
để trẻ được khám phá trải 
nghiệm chủ đề.
- Sưu tầm các nguyên học 
liệu, vật liệu sách, lịch, 
báo cũ. Tài liệu, các bài 
hát, đồng dao có nội dung 
về chủ đề.
Chuẩn bị sẵn các loại 
tranh ảnh rỗng  cô chú 
công nhân.
- Lập bảng tuyên truyền 
về chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh, bài 
thơ, truyện, bài hát có nội 
dung về chủ đề.
- Trao đổi với các phụ 
huynh về chủ đề.
- Tổ chức các hoạt động 
nghiêm túc.

- Chuẩn bị các phương tiện, tổ chức cho trẻ tiệc buffet.
- Tổ chức cùng cô, phụ huynh cho trẻ “ Bé vui đón tết, Vui hội chợ xuân ”



Nhà 
trường

- Tuyên truyền tới phụ huynh qua bảng tin, thông báo, Fanpage và Website của trường.

Phụ huynh - Ủng hộ lớp các nguyên 
học liệu (sách báo, tranh 
ảnh…) có liên quan đến 
chủ đề nhánh cây xanh
- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp, mở rộng kiến 
thức cho trẻ về lợi ích 
của cây xanh
- Cùng cô giáo trò 
chuyện với trẻ cách bảo 
vệ và chăm sóc cây 
- Đọc và dạy con những 
bài thơ, câu chuyện về 
chủ đề cô treo ở bảng 
tuyên truyền.
- Trao đổi với giáo viên 
về tình hình sức khỏe 
của trẻ.
- Cho trẻ đi học đúng 
giờ, đi học chuyên cần.

- Ủng hộ lớp các nguyên 
học liệu (sách báo, tranh 
ảnh…) có liên quan đến 
chủ đề nhánh Khám phá 
1 số loại quả
- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp, mở rộng kiến 
thức cho trẻ về lợi ích 
của các loại quả
- Khuyến khích tạo cho 
trẻ có thói quen ăn hoa 
quả hàng ngày.
- Đọc và dạy con những 
bài thơ, câu chuyện về 
chủ đề cô treo ở bảng 
tuyên truyền.
- Trao đổi với giáo viên 
về tình hình sức khỏe 
của trẻ.
- Cho trẻ đi học đúng 
giờ, đi học chuyên cần.

- Ủng hộ các nguyên học 
liệu sách báo, tranh ảnh, 
tạp chí, các phế liệu. Các 
đồ dùng trang trí tết.
- Thường xuyên đọc bản 
tuyên truyền của trường, 
của lớp
- Phối kết hợp cùng giáo 
viên tại lớp trong việc 
CSGD trẻ, phòng chống 
dịch bệnh sốt, cúm, sởi...
- Kết hợp cùng giáo viên 
dạy trẻ 1 số hành vi văn 
minh, lịch sự trong ngày 
tết nguyên đán. Nói lời 
chúc tết ông bà, bố mẹ, 
anh chị em, cô giáo và 
bạn bè...
- Động viên trẻ đi học 
đúng giờ, thường xuyên 
kết hợp với GV chăm sóc 
trẻ tốt.

- Tham gia sưu tầm các 
loại tranh ảnh, sách báo 
cũ, có nội dung về chủ đề  
“Mùa xuân”
- Kết hợp với giáo viên 
cung cấp, mở rộng kiến 
thức cho trẻ về mùa xuân
- Đọc và dạy con những 
bài thơ, câu chuyện về 
chủ đề cô treo ở bảng 
tuyên truyền.
- Trao đổi với giáo viên 
về tình hình sức khỏe của 
trẻ.
- Cho trẻ đi học đúng giờ, 
đi học chuyên cần.

Trẻ - Thuộc nội dung các bài 
thơ, câu đố về các loại 
cây
- Sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ cô giao.

- Thuộc nội dung các bài 
thơ, câu đố về các loại 
quả
- Sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ cô giao.

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo chủ 
đề  “Bé vui đón tết”
- Trò chuyện với bố mẹ 
về ngày tết và các hoạt 

- Cùng cô giáo tạo môi 
trường hoạt động theo 
chủ đề  “Mùa xuân nho 
nhỏ”



- Hoàn thiện album Cây 
xanh quanh bé
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày .
- Biết cùng cô sắp xếp 
đồ dùng các góc chơi 
gọn gàng, ngăn nắp.

- Hoàn thiện album “Các 
loại quả bé thích”
- Luôn hứng thú tham 
gia vào các hoạt 
động  trong ngày .
- Biết cùng cô sắp xếp 
đồ dùng các góc chơi 
gọn gàng, ngăn nắp.

động trong ngày tết: món 
ăn, không khí sắm tết…
- Luôn hứng thú tham gia 
vào các hoạt động  trong 
ngày .
- Biết cùng cô sắp xếp đồ 
dùng các góc chơi gọn 
gàng, ngăn nắp.
- Sắp xếp đdđc ở các góc 
cho hợp lý.
- Hoàn thiện album “Bé 
vui đón tết” 

- Trò chuyện với bố mẹ 
không khí mùa xuân, các 
trò chơi dân gian
- Luôn hứng thú tham gia 
vào các hoạt động  trong 
ngày .
Hoàn thiện album “Bé 
với lễ hội mùa xuân” 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

T
T

Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú

1 Đón trẻ trẻ - Quan sát, trò chuyện về một số loại hoa, quả, rau, củ và ích lợi của chúng. 
- Xem hình ảnh về một số món ăn ngày tết
- Trò chuyện về sự nguy hiểm khi vi phạm luật giao thông
- Bé nhận biết quy tắc 5 vòng tròn
- Bé tìm hiểu một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở:  
Không cười đùa khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt. Không ăn thức ăn có 
mùi ôi; không ăn lá, quả lạ....không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý  uống 
thuốc khi không được phép của người lớn. Không được ra khỏi trường khi không 
được phép của cô giáo.
- Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống  và hướng 
dẫn trẻ cách chăm sóc bảo vệ.  



- Trò chuyện về tên và đặc điểm của một số ngày tết nguyên đán
- Chọn hành động phù hợp với cảm xúc
- Bé thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định
- Đọc thơ:  "Hoa kết trái", "Cây dây leo", "Tết đang vào nhà"
Thơ: Cây Đào, cây táo ngọt, Hoa mào gà, 
Ca dao, đồng dao: Bầu bí, lúa ngô là cô đậu nành
- Hát: Bài hát: Ngày tết quê em, Hoa trong vườn, Chúc Tết, Lý cây bông

2 Thể dục sáng * KĐ: T thực hiện các kiểu đi theo hiệu lệnh và nhạc bài “ Sắp đến tết rồi”.
* TĐ: T tập các động tác của bài tập PTC cùng âm nhạc và gậy
HH: Thổi bóng
Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay
Lưng,Bụng: Đứng cúi người về phía trước
Chân: Đứng, một chân nâng cao, gập gối
Bật: Bật chụm, tách chân
TC: Cây cao cỏ thấp.
* HT: T đi nhẹ nhàng quanh sân.
- Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Aerobic bài hát: “Em 
chào tết”

Nhánh 1
 6/1-10/1/25

Cây xanh

GV: Vũ. T. 
T. Phương

06/01/2025
PTTM

Dạy hát: Em 
yêu cây xanh

07/01/2025
PTNT

Tìm hiểu về 
một số loại 
cây xanh

08/01/2025
PTTM

Xé dán cây 
xanh

09/01/2024
PTTC

Nhảy xa- ném 
xa

10/01/2025
PTNN

Kể chuyện 
theo tranh

Nhổ củ cải



Nhánh 2
13- 17/1/25

Khám phá 
1 số loại 

quả
GV: Ng. T. 

T Thủy

13/01/2025
PTNN

Dạy vè trái 
cây

14/01/2025
PTNT 

Khám phá một 
số loại quả

15/01/2025
PTTC

Bò bằng bàn 
tay và cẳng 

chân chui qua 
cổng

16/01/2025
PTTM

Vẽ 1 số loại 
quả

17/01/2025
PTTM

VĐ múa
Bài hát hoa 

quả

Nhánh 3
20- 24/1/25

Bé vui đón 
Tết
GV : Vũ. T. 
T. Phương

20/01/2025
PTTC 

Trèo lên 
xuống 5 gióng 

thang

21/01/2025
PTTC-KNXH
Ngày tết quê 

em

22/01/2025
PTNN

Bé đọc thơ:
Tết đang vào 

nhà
Tiết 2

 

23/01/2025
PTTM

VĐ Vỗ tay 
theo nhịp: 

Bánh chưng 
xanh

24/01/2025
PTNT

So sánh chiều 
cao của 3 đối 

tượng

Nghỉ Tết 
âm lịch  
25/1- 2/2

Nhánh 4
3/2- 7/2/25

Mùa xuân 
nho nhỏ

GV: Ng. T. 
T Thủy

3/02/2025
PTNT

Tìm hiểu về 
mùa xuân 

4/02/2025
PTTM

Tô màu nước 
hoa mùa xuân

5/02/2025
PTNN

Truyện: Sự 
tích bánh 

chưng, bánh 
dày  (Tiết 1)

6/02/2025
PTNT

So sánh độ lớn 
của 3 đối 

tượng

7/02/2025
PTTM

Dạy KNBD: 
Em yêu cây 

xanh
Bánh chưng 

xanh

4 HĐNT Nhánh 1
 6/1-10/1/25

Cây xanh

- TC: Đi bước 
dồn ngang trên 
ghế thể dục
- Trò chuyện 
về mối liên hệ 
đơn giản giữa 

- TC:  Nhảy 
bao bố
- Trò chuyện 
về một số đồ 
dùng thông 
minh

- TC: Cách xử 
lí khi bị người 
lạ chạm vào/ 
sờ vào cơ thể
- Trò chuyện 
về tên và đặc 

- TC: Nhảy xa 
- Ném xa
- Thực hành: 
Gieo hạt, 
chăm sóc cây 
cối

- TC bong 
bóng xà phòng
- TC về đặc 
điểm bên 
ngoài của cây, 
hoa, quả gần 



con vật với 
môi trường 
sống  và 
hướng dẫn trẻ 
cách chăm sóc 
bảo vệ.  
- Chơi tự do

- Chơi tự do điểm của một 
số ngày tết 
nguyên đán
- Chơi tự do

- Chơi tự do gũi, lợi ích và 
tác hại đối với 
con người
- Chơi tự do

Nhánh 2
13- 17/1/25

Khám phá 
1 số loại 

quả

- TC "Đi bước 
dồn ngang trên 
ghế thể dục"
- Quan sát, trò 
chuyện về một 
số loại hoa, 
quả, rau, củ và 
ích lợi của 
chúng.  
- Chơi tự do

- TC: Bò bằng 
bàn tay và 
cẳng chân chui 
qua cổng
- Thí nghiệm: 
Bảy sắc cầu 
vồng
- Chơi tự do

- TC: Dung 
dăng dung dẻ
- Trò chuyện  
về quy trình 
gói bánh 
chưng và thực 
hành gói bánh 
chưng
- Chơi tự do

- TC: Trèo lên, 
xuống 5 gióng 
thang
- Nhuộm màu 
bằng nguyên 
liệu thiên 
nhiên ( củ dền, 
đậu biếc, dành 
dành, lá dứa) 
trên chất liệu 
vải, giấy.
- Chơi tự do.

- TC: bong 
bóng xà phòng
- Thực hành: 
Gieo trồng, 
chăm sóc cây, 
dùng cây xanh 
trang trí lớp 
học của bé
- Chơi tự do

Nhánh 3
20- 24/1/25

Bé vui đón 
Tết

- TC: Đi bước 
dồn ngang trên 
ghế thể dục
- Bé Tìm hiểu 
các món ăn 
đặc trưng ngày 
lễ, tết
- Chơi tự do

- TC: Trèo lên, 
xuống 5 gióng 
thang
- Trò chuyện 
về sự nguy 
hiểm khi vi 
phạm luật giao 
thông                               
- Chơi tự do

- TC: Nhảy 
bao bố
- Trò chuyện 
về mối liên hệ 
đơn giản giữa 
con vật với 
môi trường 
sống  và 
hướng dẫn trẻ 

- TC: bong 
bóng xà phòng
- Trò chuyện 
về tên và đặc 
điểm của một 
số lễ hội ngày 
tết nguyên đán
 Chơi tự do

- TC: Nhảy xa 
- Ném xa
- Thực hành: 
Gieo hạt, 
chăm sóc cây 
cối



cách chăm sóc 
bảo vệ.
- Chơi tự do

Nhánh 4
3/2- 7/2/25

Mùa xuân 
nho nhỏ

- TC: Dung 
dăng dung dẻ.
- Thực hành: 
Gieo trồng, 
chăm sóc cây, 
dùng cây xanh 
trang trí lớp 
học của bé
- Chơi tự do

- TC: TC: 
Cách xử lí khi 
bị người lạ 
chạm vào/ sờ 
vào cơ thể.
- Trò chuyện  
về quy trình 
gói bánh 
chưng và thực 
hành gói bánh 
chưng
- Chơi tự do

- TC: Đi bước 
dồn ngang trên 
ghế thể dục
- Thí nghiệm: 
Bảy sắc cầu 
vồng
- Chơi tự do

 

- TC: Bò bằng 
bàn tay và 
cẳng chân chui 
qua cổng
- Quan sát, trò 
chuyện về các 
loại Quả ngon 
quanh bé
- Chơi tự do

- TC: Nhảy xa 
- Ném xa
- Trò chuyện 
về mùa xuân
- Chơi tự do

5 Vệ sinh- ăn – ngủ - Bé thực hành Cách sử dụng bát, thìa
- Biết ham dự tiệc buffet tại bàn một cách lịch sự
- Bé Tìm hiểu các món ăn đặc trưng ngày lễ, tết
- 'Bé thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định
- Đọc Thơ: Cây Đào, cây táo ngọt, Hoa mào gà, Vè trái cây, "Hoa kết trái", "Cây 
dây leo", "Tết đang vào nhà"…
Ca dao, đồng dao: Bầu bí, lúa ngô là cô đậu nành
- Hát :Em yêu cây xanh, Ngày tết quê em, Hoa trong vườn, Chúc Tết, Lý cây bông
- Xem hình ảnh và trò chuyện về một số món ăn ngày tết



Nhánh 1 Trẻ phân biệt 
hành vi" 
đúng" - " sai", 
" tốt" - " xấu" 
với cây hoa, 
cây xanh

Thực hành: 
Gieo trồng, 
chăm sóc cây, 
dùng cây xanh 
trang trí lớp 
học của bé

Quan sát, trò 
chuyện về các 
loại Quả ngon 

quanh bé

Làm  KNVĐ 
vỗ tay theo 
nhịp: "Bánh 
chưng xanh

- Thực hành: 
Bé cùng bạn 

chơi, trực nhật
- Liên hoan 
văn nghệ
Nêu gương bé 
ngoan

Nhánh 2 'Xem hình ảnh 
về một số món 

ăn ngày tết

Trò chơi: Phân 
loại một số 

loại  cây, hoa, 
quả theo 1-2 

dấu hiệu

Trò chuyện về 
đặc điểm, ứng 
dụng của một 
số NVL tái 

chế

LQ bài : " Tết 
đang vào nhà

Trò chuyện về 
nội quy góc 
sách truyện
- Liên hoan 
văn nghệ
Nêu gương bé 
ngoan

6 HĐC

Nhánh 3 Bé tìm hiểu 
một số hành 
động nguy 
hiểm và phòng 
tránh khi được 
nhắc nhở:  
Không cười 
đùa khi ăn, 
uống hoặc khi 
ăn các loại quả 
có hạt. Không 
ăn thức ăn có 
mùi ôi; không 
ăn lá, quả lạ... 
không tự ý  

Quan sát, trò 
chuyện về các 
loại Quả ngon 
quanh bé

Trẻ phân biệt 
hành vi" 
đúng" - " sai", 
" tốt" - " xấu" 
với cây hoa, 
cây xanh

- Thực hành: 
Bé cùng bạn 
chơi, trực nhật
Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan

- Trò chuyện 
về một số đồ 
dùng thông 
minh



uống thuốc khi 
không được 
phép của 
người lớn. 
Không được 
ra khỏi trường 
khi không 
được phép của 
cô giáo.                                     

Nhánh 4 Bé Tìm hiểu 
các món ăn 

đặc trưng ngày 
lễ, tết

Trò chơi: Phân 
loại một số 
loại  cây, hoa, 
quả theo 1-2 
dấu hiệu

Biết chơi trò 
chơi: Ngôi nhà 
sách của 
Bailey 

Trò chuyện về 
nội quy góc 
sách truyện

- Bé thực 
hành: Tô, vẽ 
hình
Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương bé 
ngoan
Đóng CĐ: 
Thực vật- tết
Mở CĐ: ĐV 



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3 N4

- Trẻ tự lựa chọn trò 
chơi, phân vai chơi, 
lựa chọn vật liệu 
chơi, thực hiện vai 
trò trong nhóm chơi. 
- Mạnh dạn tự tin 
bày tỏ ý kiến.
- Lắp ghép: Hàng 
rào, thảm cỏ, các 
loại cây, gắn hoa, 
quả cho cây...

- Xây chợ hoa xuân

1 Góc xây dựng - T biết sử dụng 
đúng chức năng 
của các nguyên vật 
liệu để tạo nên 
công trình có bố 
cục đẹp.
- Biết phối hợp 
cùng nhau trong 
xây dựng.

- Xây vườn cây nhà 
bé.

Các nguyên vật liệu 
khác nhau: gạch, hoa, 
cây, sỏi, các loại cây 
rau, củ, hoa...

x

x

x

x

x

x

x

x

- Thao tác các vai 
chơi

Đdđc đầy đủ cho các 
góc chơi

x x x x

Bán các loại cây
- Bảng giá, tiền, ATM 
- Các loại rau, củ 
bằng mô hình và vật 
thật

x

2 Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

(Siêu 
thị B1)

- T biết nhận vai 
chơi và thể hiện 
đúng thao tác, hành 
động của vai chơi. 
Giao lưu, giao tiếp 
giữa các nhóm 
chơi.

Bán các loại quả Các loại quả nhựa, 
quả thật.

x



Bán các loại hoa, 
cây cảnh nhỏ

- Cây hoa, cây cảnh 
nhỏ do cô và trẻ cùng 
làm, phụ huynh ủng 
hộ: cây, hoa nhựa, 
hoa thật, hoa bằng 
xốp, vải.

x x- Biết bày các mặt 
hàng theo chủng 
loại

Bán các loại bánh, 
kẹo ngày tết

Bánh chưng, giò, 
nem, mứt tết, các loại 
bánh kẹo.

x

Làm bánh trôi ngũ 
sắc

Bột gạo, đường phên 
nhỏ, đỗ xanh

x x

Thực hành:  Nhặt 
rau

Rau ngót, rau cải, 3-4 
rổ, khay

x x

- Làm các món ăn 
ngày tết: Gói cảo, 
làm nộm

- Nhân gói nem, lá 
cảo, su hào, cà rốt, rau 
thơm, mắm…

x x

Nấu 
ăn

- Gọi tên 1 số món 
ăn 
- Biết chế biến 1 số 
món ăn đơn giản.

-Thực hành: Hoa 
quả dầm

1 số loại quả: đu đủ, 
(dưa hấu, 
xoài)…đường, sữa 
tươi, sữa đặc, sữa 
chua, dao nhựa, cốc  
nhỏ, khăn, giấy lau.

x x x x



Phân loại 1 số số 
loại  cây, hoa, quả 
theo 1-2 dấu hiệu
- TC: Ai thông minh 
hơn

- Lô tô về các loại 
cây, hoa, quả.

x x

Biết chơi trò chơi: 
Ngôi nhà sách của 
Bailey 

- Trò chơi trên vi tính x x x

 Khám phá 1 số loại 
quả   
TC: Phân loại quả 
nhiều hạt- quả 1 hạt

- Lô tô về các loại quả x

So sánh chiều cao 3 
đối tượng

Bảng chơi, 1 số biểu 
tượng về các loại cây 
có chiều cao khác 
nhau

x x

Góc học tập

So sánh độ lớn 3 đối 
tượng

Bảng chơi, các loại 
hình ảnh về quả có 
kích thước khác nhau

x x

3 - T biết lựa chọn 
các TC , biết cách 
chơi với các TC 
trên bảng biểu.
- T biết chơi trò 
chơi trên máy tính 
theo hướng dẫn của 
cô.
- Lấy và cất đồ 
chơi gọn gàng, 
ngăn nắp

Trẻ phân biệt hành 
vi tốt- xấu, đúng - 
sai với cây hoa, cây 
xanh

Bảng chơi, hình ảnh 
mặt cười, mặt mếu, lô 
tô các hành vi tốt- 
xấu, đúng - sai với 
cây hoa, cây xanh

x x



“Đọc” truyện qua 
tranh vẽ. Giữ gìn và 
bảo vệ sách.

Thơ, truyện tranh theo 
chủ đề: “Tết về đến 
ngõ”, “Cây đào”, “Sự 
tích bánh chưng bánh 
dày”.

x

Truyện "Sự tích 
bánh chưng, bánh 
dày

- Tranh truyện: Sự 
tích bánh chưng bánh 
dày

x x

- Đọc vè trái cây - Tranh vè chữ to x x

Kể chuyện theo 
tranh   "Nhổ củ cải"

-hình ảnh câu chuyện: 
Nhổ củ cải

x x

Đọc thơ: Cây Đào, 
cây táo ngọt, Hoa 
mào gà, 
Ca dao, đồng dao: 
Bầu bí, lúa ngô là cô 
đậu nành

- Tranh thơ, đồng dao, 
ca dao

x

4 Góc sách - T sử dụng ngôn 
ngữ chủ động để 
miêu tả, diễn đạt 
một cách rõ ràng: 
kể chuyện theo 
tranh minh họa, rối 
tay.
- Lắng nghe và trao 
đổi với bạn cùng 
chơi.
- T biết cách lựa 
chọn những hình 
ảnh và kể chuyện.
- T biết lựa chọn 
những hình ảnh để 
cắt dán tạo thành 
album theo chủ đề: 
“TV- tết”.

- Làm Album về: 
Rau, củ bé thích, 
Quả ngon quanh bé, 
Hoa mùa xuân, 
Ngày tết quê em.

4-5 quyển Album, 
tranh ảnh về các loại 
rau, củ, quả hoa và 1 
số trò chơi, hoạt động 
nổi bật trong ngày tết.

x x x x



- Tô, vẽ, in, nặn các 
loại rau, củ, quả, 
hoa..
- Xé dán, sắp xếp để 
tạo thành các sản 
phẩm có kiểu dáng, 
màu sắc hài hòa, bố 
cục cân đối.

- Một số tranh ảnh gợi 
ý, tranh rỗng.
- Các nguyên vật liệu: 
sáp, giấy màu, màu 
nước, lá cây, vỏ xốp, 
các loại hột hạt, 
hộp…Đất nặn các 
màu, bảng con, dao 
chia đất, khăn lau. 

x x x x

Vẽ 1 số loại quả - Giấy trắng, sáp màu. x x

Thực hành: Tạo hình 
từ những cái chun 
vòng; Gấp, xé giấy 
tạo thành hình tròn, 
vuông, tam giác, chữ 
nhật. Xếp hình từ 
sỏi, que, nặn hình...

Bảng chun, dây nịt 
các màu
Sỏi, que tính, đất nặn

x x

Thực hành sử dụng 
một số thiết bị văn 
phòng phẩm: bấm 
ghim, băng keo 1 
hoặc 2 mặt, dụng cụ 
dập lỗ

Bấm ghim, băng keo, 
dập lỗ, giấy..

x

5 Góc nghệ thuật - Pt sự khéo léo của 
đôi bàn tay và các 
ngón tay.
- T sử dụng sáng 
tạo các học liệu để 
tạo ra sp tạo hình.
- T quan sát tư duy, 
sắp xếp và ghép.
- T làm đồ chơi 
cùng cô.

Thực hành xé dán lá Giấy 1 mặt A4, giấy 
màu, keo dán, khăn 
lau tay

x x



Tô màu nước hoa 
mùa 

Tranh rỗng tô màu 
các loại rau, củ, bút 
lông, màu nước, khăn 
lau tay 

x x

Thực hành: Làm cây 
đào, mai ngày tết, 
thiệp mừng xuân, lì 
xì…

Cành cây, hoa đào, 
hoa mai, băng dính

x x

Làm đồ chơi trang 
trí ngày tết: lì xì, câu 
đối 

Giấy vẽ, giấy màu, 
keo, kéo, hộp bìa nhỏ, 
…

x

6 Góc vận động T biết cách chơi, 
chơi cùng nhau và 
chơi đúng kỹ thuật.

Trẻ chơi các TC: 
Nhảy bao bố, đua 
thuyền trên cạn, ném 
còn, bịt mắt đánh 
trống, kéo co.

Túi cát, bao bố, quả 
còn, dây kéo co…

x x

7 Góc khám phá - T biết cách chơi, 
chơi cùng nhau.
- Trẻ biết mối liên 
hệ giữa cây xanh 
với môi trường 
sống.

- Nhuộm màu bằng 
nguyên liệu thiên 
nhiên ( củ dền, đậu 
biếc, dành dành, lá 
dứa) trên chất liệu 
vải, giấy..

- Giấy khô, vải
- Màu từ thiên nhiên
( màu củ dền, lá 
dứa…

x x



- T có ý thức chăm 
sóc, bảo vệ cây rau, 
củ, hoa.

-Thực hành: Gieo 
trồng, chăm sóc cây, 
dùng cây xanh trang 
trí lớp học của bé

Hạt giống rau cải, củ 
hành, tỏi, đất, chậu để 
gieo trồng, nước, bình 
tưới cây, bảng theo 
dõi sự phát triển của 
cây, thẻ số…

x

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Hoàng Thị Đoan Trinh

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Thu Thủy

XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đinh Thị Hương Giang Vũ Thị Thanh Phương


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,O=TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG III,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Vũ Thị Thanh Phương,UID=CCCD:031191025304
	2025-01-20T16:35:44+0700
	LÊ CHÂN
	Vũ Thị Thanh Phương
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,O=TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG III,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Nguyễn Thị Thu Thủy,UID=CCCD:031188001002
	2025-01-20T16:36:48+0700
	LÊ CHÂN
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,O=TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG III,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Hoàng Thị Đoan Trinh,UID=CCCD:031179010770
	2025-01-22T08:00:50+0700
	LÊ CHÂN
	Hoàng Thị Đoan Trinh
	Protect document


		C=VN,ST=Hải Phòng,L=Quận Lê Chân,O=Trường Mầm Non Kim Đồng III,OU=Phó Hiệu trưởng,T=Phó Hiệu trưởng,CN=ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG,UID=CCCD:031181031280
	2025-01-22T08:05:06+0700
	Quận Lê Chân
	ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG
	Protect document




